
LỊCH KHẢO SÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NĂM 2026

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

STARTERS, MOVERS, FLYERS (YLE)

A2 Key, B1 Preliminary (KET, PET) for school

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

1

Thứ bảy 10/01/2026
20/10/2025

Chủ nhật 11/01/2026

Thứ bảy 17/01/2026
27/10/2025

Chủ nhật 18/01/2026

Thứ bảy 24/01/2026
03/11/2025

Chủ nhật 25/01/2026

Thứ bảy 31/01/2026
10/11/2025

2 Chủ nhật 01/02/2026

3

Thứ bảy 07/03/2026
15/12/2025

Chủ nhật 08/03/2026

Thứ bảy 14/03/2026
22/12/2025

Chủ nhật 15/03/2026

Thứ bảy 21/03/2026
29/12/2025

Chủ nhật 22/03/2026

Thứ bảy 28/03/2026
05/01/2026

Chủ nhật 29/03/2026

4

Thứ bảy 04/04/2026
12/01/2026

Chủ nhật 05/04/2026

Thứ bảy 11/04/2026
19/01/2026

Chủ nhật 12/04/2026

Thứ bảy 18/04/2026
26/01/2026

Chủ nhật 19/04/2026

5

Thứ bảy 09/05/2026
16/02/2026

Chủ nhật 10/05/2026

Thứ bảy 16/05/2026
23/02/2026

Chủ nhật 17/05/2026

Thứ bảy 23/05/2026
02/03/2026

Chủ nhật 24/05/2026

Thứ bảy 30/05/2026
09/03/2026

Chủ nhật 31/05/2026

6

Thứ bảy 06/06/2026
16/03/2026

Chủ nhật 07/06/2026

Thứ bảy 13/06/2026
23/03/2026

Chủ nhật 14/06/2026

Thứ bảy 20/06/2026
30/03/2026

Chủ nhật 21/06/2026

Thứ bảy 27/06/2026
06/04/2026

Chủ nhật 28/06/2026

STARTERS, MOVERS, FLYERS (YLE)

A2 Key, B1 Preliminary (KET, PET) for school

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

7

Thứ bảy 04/07/2026
13/04/2026

Chủ nhật 05/07/2026
Thứ bảy 11/07/2026

20/04/2026
Chủ nhật 12/07/2026
Thứ bảy 18/07/2026

27/04/2026
Chủ nhật 19/07/2026
Thứ bảy 25/07/2026

04/05/2026
Chủ nhật 26/07/2026

8

Thứ bảy 01/08/2026
11/05/2026

Chủ nhật 02/08/2026
Thứ bảy 08/08/2026

18/05/2026
Chủ nhật 09/08/2026
Thứ bảy 15/08/2026

25/05/2026
Chủ nhật 16/08/2026
Thứ bảy 22/08/2026

01/06/2026
Chủ nhật 23/08/2026

9

Thứ bảy 05/09/2026
15/06/2026

Chủ nhật 06/09/2026
Thứ bảy 12/09/2026

22/06/2026
Chủ nhật 13/09/2026
Thứ bảy 19/09/2026

29/06/2026
Chủ nhật 20/09/2026
Thứ bảy 26/09/2026

06/07/2026
Chủ nhật 27/09/2026

10

Thứ bảy 03/10/2026
13/07/2026

Chủ nhật 04/10/2026
Thứ bảy 10/10/2026

20/07/2026
Chủ nhật 11/10/2026
Thứ bảy 17/10/2026

27/07/2026
Chủ nhật 18/10/2026
Thứ bảy 24/10/2026

03/08/2026
Chủ nhật 25/10/2026
Thứ bảy 31/10/2026

10/08/2026

11

Chủ nhật 01/11/2026
Thứ bảy 07/11/2026

17/08/2026
Chủ nhật 08/11/2026
Thứ bảy 14/11/2026

24/08/2026
Chủ nhật 15/11/2026
Thứ bảy 21/11/2026

31/08/2026
Chủ nhật 22/11/2026
Thứ bảy 28/11/2026

07/09/2026
Chủ nhật 29/11/2026

12

Thứ bảy 05/12/2026
14/09/2026

Chủ nhật 06/12/2026
Thứ bảy 12/12/2026

21/09/2026
Chủ nhật 13/12/2026
Thứ bảy 19/12/2026

28/09/2026
Chủ nhật 20/12/2026



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

A2 Key, B1 Preliminary for school 
trên máy tính (KET PC, PET PC)

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

1 Thứ sáu 23/01/2026 10/11/2025

3 Thứ sáu 20/03/2026 05/01/2026

4 Thứ sáu 10/04/2026 26/01/2026

5 Thứ sáu 22/05/2026 09/03/2026

6 Thứ sáu 19/06/2026 06/04/2026

7 Thứ sáu 24/07/2026 11/05/2026

8 Thứ sáu 14/08/2026 01/06/2026

9 Thứ sáu 18/09/2026 06/07/2026

10 Thứ sáu 23/10/2026 10/08/2026

11 Thứ sáu 13/11/2026 31/08/2026

12 Thứ sáu 11/12/2026 28/09/2026

B2 First (FCE) for school trên máy tính

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

1 Thứ sáu 30/01/2026 17/11/2025

3 Thứ sáu 27/03/2026 12/01/2026

4 Thứ sáu 17/04/2026 02/02/2026

5 Thứ sáu 29/05/2026 16/03/2026

6 Thứ sáu 26/06/2026 13/04/2026

7 Thứ sáu 31/07/2026 18/05/2026

8 Thứ sáu 21/08/2026 08/06/2026

9 Thứ sáu 25/09/2026 13/07/2026

10 Thứ sáu 30/10/2026 17/08/2026

11 Thứ sáu 20/11/2026 07/09/2026

12 Thứ sáu 18/12/2026 05/10/2026

TOEFL PRIMARY, JUNIOR

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

3 Thứ bảy 14/03/2026 29/12/2025

5 Thứ bảy 16/05/2026 02/03/2026

7 Thứ bảy 11/07/2026 27/04/2026

9 Thứ bảy 12/09/2026 29/06/2026

11 Thứ bảy 07/11/2026 24/08/2026

IELTS

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

1 Thứ bảy 24/01/2026 10/11/2025

3 Thứ bảy 21/03/2026 05/01/2026

4 Thứ bảy 18/04/2026 02/02/2026

5 Thứ bảy 23/05/2026 09/03/2026

6 Thứ bảy 20/06/2026 06/04/2026

7 Thứ bảy 25/07/2026 11/05/2026

8 Thứ bảy 22/08/2026 08/06/2026

9 Thứ bảy 26/09/2026 13/07/2026

10 Thứ bảy 24/10/2026 10/08/2026

11 Thứ bảy 21/11/2026 07/09/2026

12 Thứ bảy 19/12/2026 05/10/2026

PEARSON PEIC YOUNG LEARNERS

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

3 Thứ bảy 28/03/2026 17/11/2025

5 Thứ bảy 16/05/2026 05/01/2026

6 Thứ bảy 20/06/2026 02/02/2026

10 Thứ bảy 10/10/2026 01/06/2026

12 Thứ bảy 05/12/2026 20/07/2026

LỊCH KHẢO SÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NĂM 2026



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

TIN HỌC QUỐC TẾ IC3, IC3 SPARK, MOS

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

1 Chủ nhật 18/01/2026 17/11/2025

3
Chủ nhật 15/03/2026 12/01/2026

Chủ nhật 29/03/2026 26/01/2026

4 Chủ nhật 12/04/2026 09/02/2026

5
Chủ nhật 17/05/2026 16/03/2026

Chủ nhật 31/05/2026 30/03/2026

6
Chủ nhật 14/06/2026 13/04/2026

Chủ nhật 28/06/2026 27/04/2026

7 Chủ nhật 19/07/2026 18/05/2026

8 Chủ nhật 09/08/2026 08/06/2026

9 Chủ nhật 13/09/2026 13/07/2026

10
Chủ nhật 04/10/2026 03/08/2026

Chủ nhật 18/10/2026 17/08/2026

11
Chủ nhật 08/11/2026 07/09/2026

Chủ nhật 29/11/2026 28/09/2026

12 Chủ nhật 13/12/2026 12/10/2026

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO

Tháng Ngày thi Thời gian bắt 
đầu đăng ký

1 Thứ bảy 10/01/2026 27/10/2025

3 Thứ bảy 07/03/2026 22/12/2025

4 Thứ bảy 04/04/2026 19/01/2026

5 Thứ bảy 09/05/2026 23/02/2026

6 Thứ bảy 06/06/2026 23/03/2026

7 Thứ bảy 04/07/2026 20/04/2026

8 Thứ bảy 01/08/2026 18/05/2026

9 Thứ bảy 05/09/2026 22/06/2026

10 Thứ bảy 03/10/2026 20/07/2026

11 Thứ bảy 14/11/2026 31/08/2026

12 Thứ bảy 05/12/2026 21/09/2026

LỆ PHÍ THI NGOẠI NGỮ
1. TIẾNG ANH THIẾU NHI
STARTERS 875.000 đồng/thí sinh
MOVERS 965.000 đồng/thí sinh
FLYERS 1.040.000 đồng/thí sinh
FIRSTWORD

750.000 đồng/thí sinh
SPRINGBOARD

QUICK MARCH

BREAK THROUGH

TOEFL PRIMARY 820.000 đồng/thí sinh

2. TIẾNG ANH TỔNG QUÁT

KET, KET PC 1.180.000 đồng/thí sinh
PET, PET PC 1.270.000 đồng/thí sinh
FCE PC 2.085.000 đồng/thí sinh
IELTS 4.664.000 đồng/thí sinh
PEIC 1.800.000 đồng/thí sinh
TOEFL JUNIOR 920.000 đồng/thí sinh

LỆ PHÍ THI TIN HỌC
3. TIN HỌC
IC3 SPARK 620.000 đồng/thí sinh

IC3 720.000 đồng/thí sinh

MOS 940.000 đồng/thí sinh

ICDL CƠ BẢN 420.000 đồng/thí sinh

ICDL NÂNG CAO 750.000 đồng/thí sinh

Ứng dụng CNTT CB 350.000 đồng/thí sinh

Ứng dụng CNTT NC 500.000 đồng/thí sinh

LỊCH KHẢO SÁT CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ - TIN HỌC NĂM 2026

Thông tin chuyển khoản
Tên tài khoản: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM
Tài khoản số: 3100466009
Ngân hàng: Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) 
Website: dangkythi.ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn


